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TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến


Từ và câu có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống ngôn ngữ. Từ là đơn vị trung tâm của ngôn ngữ và từ dùng để tạo câu. Câu là đơn vị nhỏ nhất có thể thực hiện chức năng giao tiếp. Vai trò của từ và câu trong hệ thống ngôn ngữ quyết định tầm quan trọng của dạy học Luyện từ và câu ở tiểu học.


Việc dạy Luyện từ và câu nhằm mở rộng, hệ thống hóa làm phong phú vốn từ của học sinh, cung cấp cho học sinh những hiểu biết sơ giản về từ và câu, rèn cho học sinh kĩ năng dùng từ đặt câu và sử dụng các kiểu câu để thể hiện tư tưởng, tình cảm của mình, đồng thời có khả năng hiểu và sử dụng các kiểu câu của người khác nói ra trong hoàn cảnh giao tiếp nhất định. 


Luyện từ và câu là một trong những phân môn mới đối với học sinh lớp 2. Trong phân môn này kiến thức về từ ngữ, ngữ pháp được dạy qua các bài thực hành luyện tập (không có bài học riêng), cách sắp xếp, trình bày các bài tập chặt chẽ với nhau. Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học phân môn Luyện từ và câu ở lớp 2 đã thu được một số kết quả bước đầu khi hướng dẫn học sinh thực hành tốt các bài tập về tạo lập từ và câu.
2. Thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến
       
 Năm học 2016 – 2017.

  
 Sáng kiến áp dụng phù hợp với đối tượng học sinh lớp 2 trong các trường Tiểu học.

3. Nội dung sáng kiến: 
Trong bản mô tả sáng kiến “Hướng dẫn học sinh lớp 2 làm dạng bài tập về tạo lập từ và câu” có nội dung trình bày cụ thể bốn biện pháp dạy học nhằm giúp học sinh thực hành tốt các dạng bài tập về tạo lập từ và câu trong phân môn Luyện từ và câu. Mỗi một biện pháp được thể hiện rõ cách thức thực hiện và minh họa bởi nội dung cụ thể là các dạng bài tập về tạo lập từ và câu. Từ đó giúp học sinh tháo gỡ những khó khăn mà khi thực hành các bài tập này, các em chưa có thể tự làm bài một cách dễ dàng và có hiệu quả nhất.

4. Kết quả đạt được của sáng kiến
    - Nhờ áp dụng các biện pháp đã giúp cho học sinh có thể thực hành tốt các dạng bài tập về tạo lập từ và câu.
   - Qua đó giúp trẻ mạnh dạn hơn trong giao tiếp, rèn những kĩ năng, thói quen dùng từ, đặt câu trong giao tiếp, trong viết văn và trong các giờ học khác trên lớp.
  - Nghiên cứu thực trạng trẻ lớp 2 hiện nay, có những kiến thức và ý thức ra sao trong sử dụng từ và câu cũng như sự bày tỏ quan điểm nhận thức của bản thân trước những vấn đề mà trẻ phải tự bộc lộ qua những lời nói, lời phát biểu, trả lời câu hỏi theo nội dung bài học và sự giao tiếp với mọi người xung quanh ở trường, ở lớp.
 
 Khi trình bày sáng kiến này, tôi đề cập đến những biện pháp dạy học coi trọng việc thực hành của học sinh, trong đó tôi mạnh dạn đưa ra biện pháp giảm khó các bài tập có nội dung về kiến thức, về ngữ liệu của bài tập thực hành chưa phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh.

            Sáng kiến có ý nghĩa thiết thực trong việc giúp cho giáo viên nắm vững được nội dung các bài tập về tạo lập từ và câu, đưa ra được các biện pháp hữu hiệu trong việc hướng dẫn học sinh thực hành tốt các dạng bài tập này. Qua đó, học sinh có thể biết được cách thức thực hiện các biện pháp mà giáo viên hướng dẫn, áp dụng thực hành các bài tập về tạo lập từ và câu một cách có hiệu quả cao nhất.

 5. Kiến nghị

         *Nhà trường: Quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất: bàn ghế đúng quy cách, đủ ánh sáng, đủ đồ dùng dạy học và các phương tiện dạy học hiện đại,…thư viện cung cấp sách báo cho giáo viên và học sinh.

        - Đảm bảo đủ điều kiện để dạy 2 buổi/ ngày.

          * Giáo viên: Cần nắm vững vai trò của từ và câu, các dạng bài về tạo lập từ và câu trong dạy học môn Tiếng Việt. Chuẩn bị chu đáo về kế hoạch, đồ dùng dạy học trước khi lên lớp. Luôn nhiệt tình, hăng say trong giảng dạy. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Luôn tìm tòi, khai thác và áp dụng các biện pháp dạy học phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo điều kiện để mọi đối tượng học sinh trong lớp đều được hoạt động một cách tích cực.
         *Học sinh: Cần tích cực, chủ động trong hoạt động học tập. Luôn có ý thức tự giác, chủ động trong việc tiếp thu kiến thức. Biết học hỏi, tương trợ giúp đỡ bạn, lắng nghe và nhận xét ý kiến của bạn. Mạnh dạn đưa ra ý kiến thắc mắc về những vấn đề chưa hiểu trong nội dung bài học và trong hoạt động giao tiếp hàng ngày để giáo viên và các bạn hợp tác giải quyết.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Một trong những phân môn của môn Tiếng Việt để góp phần thực hiện mục tiêu của dạy tiếng Việt thành công đó là Luyện từ và câu. Thật vậy, trường Tiểu học là nơi nhằm cung cấp cho học sinh một số ngữ pháp cơ bản cần thiết, vừa sức với các em. 

Ở Tiểu học Luyện từ và câu được dạy trong tất cả các phân môn Tiếng Việt, ở đâu có dạy tiếp nhận và sản sinh lời nói thì ở đó có dạy Luyện từ và câu. Mục đích cuối cùng của dạy văn bản viết ở tiểu học là học sinh viết được một đoạn văn hoàn chỉnh. Một đoạn văn hoàn chỉnh bao gồm các quy định về dùng từ, viết câu, kết hợp với sử dụng các dấu câu sao cho phù hợp. Trong đó, cách sử dụng từ, cách dùng từ tạo lập câu là đặc biệt quan trọng. Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có nghĩa và là đơn vị cấu tạo câu. Câu là đơn vị nhỏ nhất để tạo nên văn bản, nội dung các câu trong văn bản nói lên nội dung chính của văn bản đó. Biết sử dụng từ, viết câu  thích hợp trong khi viết là biểu hiện trình độ văn hóa ngôn ngữ của người viết. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của từ và câu, trong chương trình Tiếng Việt Tiểu học mới, các nhà biên soạn đã đưa  rất nhiều các dạng bài tập tạo lập từ và câu ngay từ lớp 2. Điều đó giúp các em có kĩ năng sử dụng đúng các từ, câu một cách có hiệu quả khi nói và viết trong cuộc sống hàng ngày hay trong các lớp học trên.
Ngoài việc Luyện từ và câu còn trang bị cho học sinh một hệ thống khái niệm, sự hiểu biết về cấu trúc ngôn ngữ, về quy tắc cấu tạo từ, dùng từ đặt câu và tạo văn bản để sử dụng trong giao tiếp. Đồng thời Luyện từ và câu còn có nhiệm vụ rèn luyện tư duy và giáo dục thẩm mỹ cho học sinh.

Ông bà ta có câu: “Trẻ em như tờ giấy trắng”. Là giáo viên, nhất là giáo viên tiểu học khi truyền thụ kiến thức cho học sinh phải đúng, chuẩn và chính xác. Vì đây là những cơ sở ban đầu mà học sinh có được để làm nền tảng cho các lớp sau. Khác với các bậc học trên, ở bậc Tiểu học, học sinh chưa thể hiện, chưa phân biệt được khái niệm từ, các kiểu câu một cách chính xác mà hoàn toàn phụ thuộc vào nội dung kiến thức cũng như cách truyền đạt của giáo viên.

Xuất phát từ những trăn trở trên, là giáo viên lớp 2, tôi cố gắng đem hết khả năng của mình tìm những biện pháp hữu hiệu nhất để giúp các em học tốt phân môn Luyện từ và câu.

Chính vì lẽ đó, tôi chọn đề tài: “ Hướng dẫn học sinh lớp 2 làm dạng bài tập về tạo lập từ và câu” nhằm  mục đích trao đổi, học hỏi để tìm ra hướng mới hơn trong việc truyền thụ kiến thức cho học sinh. Việc chọn sáng kiến này giúp cho tôi hiểu được cấu trúc sách giáo khoa, nội dung các bài tập về tạo lập từ và câu trong phân môn Luyện từ và câu. Từ đó, tôi sẽ vận dụng tốt hơn vào thực tiễn giảng dạy của bản thân.

2. Cơ sở lí luận

Luyện từ và câu là một phân môn học mới bắt đầu dạy trong môn Tiếng Việt lớp 2. Ngay từ tên gọi của môn học đã thể hiện rõ hai nội dung cơ bản mà mục tiêu chính của phân môn này cần đạt đó là: từ và câu.

Để dạy học phân môn này có hiệu quả người giáo viên cần phải nắm được nội dung cấu trúc chương trình. Trên thực tế giáo viên tiểu học gặp nhiều khó khăn khi dạy Luyện từ và câu. Những câu hỏi :“Dạy như thế nào cho học sinh dễ hiểu và có hứng thú khi học?”, “Dạy như thế nào để giúp các em có kĩ năng trong việc nghe, nói, đọc, viết?” luôn là những vấn đề trăn trở của giáo viên khi dạy phân môn này.

Chính vì thế Luyện từ và câu cũng là một yếu tố quan trọng để phát triển năng lực trí tuệ, những phẩm chất tốt đẹp của người học sinh. Vai trò của phân môn này trong hệ thống ngôn ngữ đã quy định tầm quan trọng của việc dạy học ở tiểu học. Vì vậy ngay từ những ngày đầu đến trường, học sinh đã bắt đầu làm quen nói, viết và nói thành câu. Hơn thế nữa các em học cách sử dụng từ chính xác, dùng từ có chọn lọc chứ không sử dụng ngôn ngữ một cách tùy tiện, vô nghĩa.

Phân môn Luyện từ và câu cung cấp những kiến thức sơ giản về tiếng Việt bằng con đường quy nạp. Vì vậy môn Luyện từ và câu có vai trò quan trọng trong việc tổ chức hoạt động học tập và lĩnh hội kiến thức, rèn kĩ năng dùng từ đặt câu, nói viết và kĩ năng đọc cho học sinh .

Cùng với quan điểm trên là quan điểm về cơ sở tâm lí giáo dục Tiểu học. Trẻ em lứa tuổi tiểu học thường hay bắt chước (làm theo mẫu), ghi nhớ một cách máy móc. Việc học tập giúp các em hình thành và phát triển ghi nhớ có ý thức. Những sự vật, hiện tượng, khái niệm được ghi nhớ qua các bài tập giúp trẻ suy nghĩ về chúng, liên hệ chúng với tri thức mà trẻ có được từ trước. Trẻ có sự khác nhau về hứng thú, thị hiếu, cá tính của trẻ thường biểu hiện rõ nét trong các hoạt động sáng tạo.

Ngày nay, nhà trường hiện đại đã lấy học trò làm nhân vật trung tâm, học trò là linh hồn và là lẽ sống của nhà trường. Trẻ em ngày nay rất thông minh và nhanh nhẹn. Vì vậy, chúng ta phải có cách nhìn mới mẻ về trẻ em. Bởi thế, giáo dục cần trang bị cho trẻ kiến thức, kĩ năng phù hợp với nhận thức của trẻ. (Theo tài liệu: Dạy học theo tâm lí lứa tuổi - NXB Hà Nội).

Nói tóm lại: Quan điểm về ngôn ngữ và đặc điểm tâm lí lứa tuổi tiểu học là những cơ sở khoa học cho việc soạn thảo chương trình Luyện từ và câu lớp 2. Việc xây dựng các bài tập đó đã quan tâm đến đặc điểm nhận thức của trẻ, phù hợp với yêu cầu giáo dục hiện đại.
 3. Thực trạng của vấn đề  
 3.1. Đối với chương trình SGK Tiếng Việt 2.

Chương trình học Luyện từ và câu ở lớp 2 được dạy trong các tuần học từ tuần 1 đến tuần 35 và có 2 bài kiểm tra ở các tuần 18, 35. Nội dung bài học của phân môn Luyện từ và câu được thiết kế bằng hệ thống các bài tập. Mỗi tiết dạy giáo viên đều hướng dẫn học sinh thực hiện từ 3 đến 4 bài tập nhằm giúp cho các em nhận diện các kiến thức sơ giản về từ và câu tiếng Việt.

Học sinh học khoảng 300 đến 350 từ mới (kể cả thành ngữ và tục ngữ) thuộc các chủ điểm trong sách giáo khoa: học sinh, bạn bè, trường học, thầy cô, ông bà, cha mẹ, anh em, các con vật nuôi, các mùa trong năm, chim chóc, muông thú, sông biển, cây cối, Bác Hồ, nhân dân. Thực chất các từ này bổ sung cho vốn từ về thế giới xung quanh gần với các em và vốn từ về chính bản thân các em. 

Học sinh được học các bài tập về tìm từ theo chủ điểm, cách ghép từ, 
bước đầu làm quen với thêm hình ảnh so sánh để tạo thành cụm từ.

Nội dung tạo lập câu chủ yếu yêu cầu học sinh biết sắp xếp các từ thành câu, đặt câu theo mẫu, điền từ vào các câu bỏ trống để hoàn thiện câu.

Chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 2 nói chung cung cấp kiến thức rất cơ bản và học sinh dễ nắm bắt. Các dạng bài tập về tạo lập từ và câu trong phân môn Luyện từ và câu lớp 2 được cụ thể như sau:
*Bài tập về từ:

Dạng 1: Bài tập tìm từ 

Đó là dạng bài tập yêu cầu học sinh tìm các từ theo mẫu, các từ đó thuộc chủ điểm được học hoặc theo nghĩa cho trước. Đây là dạng bài tập đặc trưng của nhóm mở rộng vốn từ theo chủ đề. 
Ví dụ 1: Tìm các từ:

- Chỉ đồ dùng học tập.                                     M : bút

- Chỉ hoạt động của học sinh.                          M : đọc

- Chỉ tính nết của học sinh.                              M: chăm chỉ

                                                             (Bài tập 2 , trang 9- Tiếng Việt 2 tập 1.)

Ví dụ 2: Tìm từ trong ngoặc đơn( suối, hồ, sông) hợp với mỗi nghĩa sau:

     a)  Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.

b) Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi.

c) Nơi đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở vùng đất liền.

                                                           (Bài tập 2, trang 64 - Tiếng Việt 2 tập 2.)

Ví dụ 3:  Tìm những từ ngữ:
a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.              M: thương yêu

b) Nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ.              M: biết ơn

                                               (Bài tập 1, trang 104 - Tiếng Việt 2 tập 2)

Ngoài ra, những bài tập này cũng yêu cầu tìm những từ cùng lớp từ vựng ( tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, tìm từ cùng tiểu loại, tìm từ có cùng đặc điểm cấu tạo.)
Ví dụ 1: Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau: tốt, ngoan, nhanh, trắng, cao, khỏe
 (Bài tập 1, trang 133 - Tiếng Việt 2 tập 1.)
Ví dụ 2: Hãy giải nghĩa từng từ dưới đây bằng từ trái nghĩa với nó:

a) trẻ con                                 c) xuất hiện

b) cuối cùng                            d) bình tĩnh

                                                         (Bài tập 2, trang 137 - Tiếng Việt 2 tập 2.)     
Dạng 2: Bài tập phân loại từ
           Bài tập phân loại từ là những bài tập cho sẵn các từ và yêu cầu học sinh 

phân loại theo một căn cứ nào đó. Hoặc kết hợp yêu cầu học sinh tìm từ rồi sau đó xếp vào các nhóm. Dựa vào các căn cứ để phân loại cũng chính là các căn cứ để tìm từ. Các bài tập phân loại từ có thể chia thành những bài tập phân loại từ theo chủ đề, theo các nhóm nghĩa, theo các lớp từ vựng.

Ví dụ 1: Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp:

a) Thú dữ, nguy hiểm                      M: hổ

b) Thú không nguy hiểm                M: thỏ

( hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ, vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu)                           (Bài tập 1, trang 45– Tiếng Việt 2 tập 2.)
Ví dụ 2: Kể tên các loài cây mà em biết theo nhóm:

a) Cây lương thực, thực phẩm.             M: lúa

b) Cây ăn quả                                        M: cam

c) Cây lấy gỗ                                         M: xoan

d) Cây bóng mát                                    M: bàng

e) Cây hoa                                             M: cúc

                                                           ( Bài tập 1, trang 87 – Tiếng Việt 2 tập 2.)

Dạng 2:  Bài tập ghép các tiếng cho trước tạo thành các từ

Dạng bài tập này cho sẵn các từ, học sinh có nhiệm vụ ghép các tiếng với nhau để tạo thành các từ có hai tiếng.
       Ví dụ 1: Ghép các tiếng sau thành những từ có hai tiếng : yêu, thương, quý, mến, kính.                                   (Bài tập 1 , trang 99- Tiếng Việt 2 tập 1.)
Dạng 3: Bài tập thêm hình ảnh hoặc chọn từ cho trước để tạo thành cụm từ cố định (thành ngữ)
Đây là dạng bài tập cho một từ, yêu cầu học sinh tìm thêm, chọn từ khác điền vào chỗ chấm để tạo thành một ngữ cố định (thành ngữ).
Ví dụ 1: Thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây:
- đẹp, cao, khỏe, nhanh, chậm, hiền, trắng, xanh, đỏ.

                                               (Bài tập 2 , trang 143 - Tiếng Việt 2 tập 1.)
Ví dụ 2:  Hãy chọn tên loài chim thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây:

	a) Đen như …….

b) Hôi như ……. 

c) Nhanh như ….
	d) Nói như ……

e) Hót như ….

( vẹt, quạ, khướu, cú, cắt)


                                                      (Bài tập 2 , trang 36 - Tiếng Việt 2 tập 2.)

* Bài tập về tạo lập câu gồm các dạng cơ bản sau:
Dạng 1: Các bài tập dùng từ đặt câu

+ Bài tập sắp xếp các từ cho trước thành câu. 

Đó là bài tập yêu cầu học sinh biết dùng các từ cho trước ở các nhóm để viết thành câu theo mẫu.

Ví dụ 1: Sắp xếp các từ ở ba nhóm sau thành câu:

  1                                                       2                                            3

anh                                         khuyên bảo                                    anh

chị                                          chăm  sóc                                      chị

em                                          trông nom                                      em

chị em                                     giúp đỡ                                       nhau

anh em

	                     Ai
	    Làm gì?

	M: Chị em
	 giúp đỡ nhau.


                                                          (Bài tập 2 , trang 116 - Tiếng Việt 2 tập 1.)

+ Bài tập sắp xếp lại trật tự các từ trong câu cho trước thành câu mới.
Dạng bài tập này đưa ra một câu cụ thể, yêu cầu học sinh đổi vị trí các từ trong câu đó tạo thành câu mới mà không được thêm (bớt) từ.

Ví dụ 1: Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành một câu mới:

     -    Bác Hồ rất yêu thiếu nhi.

· Thu là bạn thân nhất của em.

                                                        (Bài tập 3 , trang 17 - Tiếng Việt 2 tập 1.)

+ Bài tập đặt câu từ những từ cho trước.

Đó là bài tập yêu cầu học sinh biết sử dụng các từ để đặt câu cho đúng. Các từ đó không phải là những từ cho sẵn mà học sinh tìm được ở các bài tập trước.

Ví dụ : Tuần 30 (trang 104 - Tiếng Việt 2 tập 2.)
 Bài tập 1: Tìm những từ ngữ:

a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.              M: thương yêu

b) Nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ.              M: biết ơn

Bài tập 2: Đặt câu với mỗi từ em vừa tìm được ở bài tập 1.

+ Bài tập đặt câu theo gợi ý cho trước.

Đây là dạng bài tập yêu cầu học sinh đặt câu theo gợi ý cho trước, sự gợi ý có thể là tranh vẽ là nội dung câu, là mô hình câu…)

Ví dụ 1: Đặt câu theo mẫu dưới đây:

	Ai (hoặc cái gì, con gì)
	là gì?

	      Bạn Vân Anh

	            là học sinh lớp 2A.


                                                         (Bài tập 3, trang 27- Tiếng Việt 2 tập 1.)
Ví dụ 2: Đặt câu theo mẫu:  
a) Giới thiệu trường em.

b) Giới thiệu một môn học em yêu thích.

c) Giới thiệu làng (xóm, bản, ấp, buôn, sóc, phố) của em.

	Ai (hoặc cái gì, con gì)
	là gì?

	M: Môn học em  yêu thích 
	          là môn Tiếng Việt.


                                                      (Bài tập 3, trang 44 – Tiếng Việt 2 tập 1 )       

Dạng 2: Các bài tập điền từ vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu.
Đây là các bài tập cụm câu có bỏ trống một số từ, yêu cầu học sinh chọn từ ngữ 
thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu. Bài tập này có hai dạng:
+ Bài tập không cho trước từ ngữ cần điền mà yêu cầu học sinh phải dựa vào vốn từ đã học để chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống.

Ví dụ 1: Chọn từ chỉ hoạt động thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây:

a) Cô Tuyết Mai  ……… môn Tiếng Việt.

b) Cô  ………… bài rất dễ hiểu.

c) Cô ……….. chúng em chăm học.

                                                      (Bài tập 4, trang 59 – Tiếng Việt 2 tập 1 )

 + Bài tập cho trước một số từ ngữ yêu cầu học sinh chọn từ ngữ thích hợp trong các từ đó điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu.
Ví dụ 1: Em chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

          “Bác Hồ sống rất giản dị. Bữa cơm của Bác… như bữa cơm của mọi người dân. Bác thích hoa huệ, loài  hoa trắng … .Nhà Bác ở là một ngôi … khuất trong vườn Phủ Chủ tịch. Đường vào nhà trồng hai hàng…, hàng cây gợi nhớ hình ảnh miền Trung quê Bác. Sau giờ làm việc, Bác thường … chăm sóc cây, cho cá ăn.”       ( nhà sàn, râm bụt, đạm bạc, tinh khiết, tự tay)
                                                     ( Bài tập 1, trang 112 – Tiếng Việt 2 tập 2.)

3.2. Đối với giáo viên: 
- Khi dạy các bài tập về tạo lập từ và câu, giáo viên còn gặp nhiều khó khăn trong việc hướng dẫn học sinh tạo lập từ mới theo yêu cầu, từ các từ  tạo lập câu một cách có ý thức. 

- Giáo viên chỉ hướng dẫn học sinh theo cấu trúc câu đơn thuần có sẵn trong sách giáo khoa mà chưa cung cấp biện pháp giúp cho học sinh có thể tạo lập từ, câu một cách khoa học, tích cực.

- Giáo viên khi lên lớp còn phụ thuộc khá nhiều vào sách hướng dẫn, chưa đầu tư nhiều cho việc nghiên cứu, tìm tòi, tự mình thiết kế các hoạt động dạy học phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình. Chưa lựa chọn nội dung kiến thức mấu chốt cần thiết để truyền đạt, cung cấp thêm.

- Giáo viên chỉ dựa vào ví dụ trong sách giáo khoa, chưa mạnh dạn thay đổi ngữ liệu, chưa đổi mới phương pháp dạy học sao cho phù hợp với mọi đối tượng học sinh trong lớp mình. Giáo viên chưa tích cực, sáng tạo.

3.3. Đối với học sinh:
- Trình độ nhận thức của học sinh trong một lớp không đồng đều.
- Do vốn từ của các em còn ít nên việc giải nghĩa từ, sử dụng từ và mở rộng vốn từ còn nhiều hạn chế, chưa có kĩ năng tạo lập câu mới từ các từ. Một số em còn nói và viết chưa thành câu. Khi viết văn, các em viết câu không đúng cấu trúc, sai ngữ pháp hoặc dùng từ không phù hợp.

           Trước khi áp dụng sáng kiến, tôi đã ra chung đề khảo sát cho hai lớp 2E và 2G năm học 2016 – 2017.

Đề bài:
Bài 1: Tìm và ghi lại 4 từ có tiếng “học”

Bài 2: Tìm từ chỉ tình cảm thích hợp điền vào chỗ chấm để tạo thành câu hoàn chỉnh.
a) Thầy Hào ………….. chúng em môn Âm nhạc.
b)  …………….là người mẹ hiền thứ hai của em.

Bài 3: Gạch chân từ không thuộc nhóm trong mỗi dãy từ sau và điền tiếp vào chỗ chấm để nêu tên cho từng nhóm.

a) ông bà, giáo viên, học sinh, bác sĩ, nhím, đội viên là những từ chỉ ………..

b) bàn, gương, tủ sách, thược dược, thước kẻ, sách vở là những từ chỉ……….

c) sơn ca, voi, bói cá, tủ li, ngỗng, dê là những từ chỉ ………………………..

Bài 4: Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành một câu mới:

- Bà đến nhà đón em đi chơi.

- Bố mẹ là người yêu em nhất.

Bài 5: Đặt 1 câu để giới thiệu về nghề nghiệp của bố ( hoặc mẹ) em.

          * Cách đánh giá: 

Bài 1: 2 điểm                                  Bài 3: 3 điểm

Bài 2: 2 điểm                                  Bài 4: 2 điểm

           Bài 5: 1 điểm
*Kết quả khảo sát:  

	Lớp
	Sĩ số
	9 - 10
	7 - 8
	5 - 6
	Dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2G
	35
	10
	28,6
	16
	45,7
	9
	25,7
	0
	

	2E
	35
	9
	25,7
	18
	51,4
	8
	22,9
	0
	


4. Biện pháp thực hiện

Hình thức bài tập trong sách giáo khoa mới của phân môn Luyện từ và câu lớp 2 rất đa dạng về kiểu loại, phong phú về hình thức nhưng nét chung nhất là nhằm mở rộng vốn từ và rèn kĩ năng dùng từ, đặt câu cho học sinh. Để giúp cho học sinh thực hành tốt các bài tập về tạo lập từ và câu, tôi sử dụng một số biện pháp sau:

4.1. Giúp học sinh nắm vững yêu cầu bài tập:
Thông thường mỗi tiết học, học sinh làm từ 3 - 4 bài tập, mỗi bài tập đều nhằm mục đích rèn luyện một số kỹ năng nhất định. Do tính chất phong phú về hình thức, kiểu loại bài tập nên tùy theo loại bài tập, giáo viên hướng dẫn cho học sinh nắm yêu cầu một cách thích hợp.

Có loại bài tập học sinh có thể đọc và tự xác định yêu cầu, sau đó cùng
nhau trao đổi cả lớp, nhưng cũng có loại bài tập giáo viên cần dành thời gian để hướng dẫn cho cả lớp nắm vững yêu cầu trước khi thực hành. Loại bài tập học sinh đọc và tự xác định yêu cầu là những bài tập thuộc dạng bài đã được làm ở các tiết trước hoặc những bài tập yêu cầu thực hiện nhiệm vụ một cách đơn giản.
      Đối với loại bài tập này, giáo viên chỉ cần cho học sinh tự xác định yêu cầu

bài tập sau đó trao đổi với các bạn để tiến hành làm bài.
* Ví dụ 1: Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp:
a. Thú dữ, nguy hiểm:

b. Thú không nguy hiểm: 

(hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, ngựa vằn, bò rừng, khỉ, vượn, tê giác)

                                                 (Bài tập 1, trang 45- Tiếng Việt 2 tập 2.)
- Đầu tiên, giáo viên hướng dẫn học sinh nêu và xác định đúng yêu cầu. Bên cạnh đó giáo viên sẽ cung cấp cho học sinh một số hiểu biết về đặc điểm và môi trường sống, cách kiếm ăn của một số loài thú như: báo, lợn lòi, ngựa vằn, tê giác… cũng có thể cho học sinh quan sát một số tranh ảnh về loài thú đó. Với dạng bài tập này giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm theo bàn và làm bài vào vở bài tập. Sau đó học sinh trình bày miệng, giải thích cách lựa chọn vì bài tập đã cho sẵn tên các con vật, học sinh không phải suy nghĩ tìm từ.
- Đối với học sinh có năng khiếu, giáo viên yêu cầu các em tìm tên các loài thú khác, nêu môi trường sống của loài thú đó. Giáo viên nêu câu hỏi: 

         + Các con thú dữ, nguy hiểm thường sống ở đâu? Vì sao? 

         + Trong các loài thú đó em thích loài thú nào nhất? Hãy nói một câu về loài thú đó.

        + Xác định được mẫu câu. 

       Từ đó giúp học sinh liên hệ, mở rộng hơn về đặc điểm các loài thú, môi trường sống của chúng và rèn kĩ năng nói - viết câu cho học sinh.

Loại bài tập dành thời gian hướng dẫn cho học sinh nắm vững yêu cầu là những bài tập có yêu cầu cao hơn về mặt kiến thức và kĩ năng hoặc cần xác định trong quan hệ giữa đề bài và lời giải. Tuy nhiên cũng có bài tập mặc dù không khó nhưng học sinh chưa gặp, chưa quen thì giáo viên hướng dẫn kĩ hoặc làm mẫu cho các em.

Đối với loại bài tập này, giáo viên cho cả lớp làm việc chung để giúp cho học sinh xác định yêu cầu trước khi tiến hành làm bài.

* Ví dụ 2: Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành một câu mới: 

a) Bác Hồ rất yêu thiếu nhi.

b) Thu là bạn thân nhất của em.

                                                (Bài tập 3, trang 17- Tiếng Việt 2 tập 1.)

Ở bài tập này, nếu giáo viên không hướng dẫn cho học sinh hiểu yêu cầu thì học sinh sẽ không hiểu rõ vấn đề. Trước tiên, giáo viên phải cho học sinh xác định yêu cầu bằng cách xác định các  từ quan trọng của đề bài: Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành một câu mới. Giáo viên phải giải nghĩa rõ các từ cần chú ý trong đề bài: sắp xếp là đổi vị trí các từ trong câu để tạo thành một câu mới (phải có nghĩa) mà không được thêm (bớt) từ. Sau đó, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh xác định trong từng câu được tạo bởi các từ:

a) Bác Hồ/ rất /yêu /thiếu nhi.

b) Thu/ là/ bạn thân/ nhất/ của/ em.

Vậy đối với học sinh đại trà chỉ cần  thực hiện yêu cầu mỗi câu cho trước tạo thành một câu mới như:

- Bác Hồ rất yêu thiếu nhi. → Thiếu nhi rất yêu Bác Hồ.
- Thu là bạn thân nhất của em. → Em là bạn thân nhất của Thu.

          Đối với học sinh năng khiếu, giáo viên yêu cầu các em có thể tạo thành 2-3 câu mới từ câu ban đầu.

            a)  Bác Hồ rất yêu thiếu nhi.

            Câu 1: Bác Hồ, thiếu nhi rất yêu.

            Câu 2: Thiếu nhi, Bác Hồ rất yêu.  

b)  Thu là bạn thân nhất của em. 

Câu 1: Bạn thân nhất của Thu là em.

Câu 2: Bạn thân nhất của em là Thu.

* Ví dụ 3: Em chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? 
 (Bài tập 1, trang 112- Tiếng Việt 2 tập 2.)
 “Bác Hồ sống rất giản dị. Bữa cơm của Bác… như bữa cơm của mọi 
người dân. Bác thích hoa huệ, loài  hoa trắng … .Nhà Bác ở là một ngôi … 
khuất trong vườn Phủ Chủ tịch. Đường vào nhà trồng hai hàng…, hàng cây gợi nhớ hình ảnh miền Trung quê Bác. Sau giờ làm việc, Bác thường … chăm sóc cây, cho cá ăn” ( nhà sàn, râm bụt, đạm bạc, tinh khiết, tự tay)

Đối với bài tập này, giáo viên cho 2-3 học sinh đọc yêu cầu của đề bài, đọc các từ ngữ cần điền và hướng dẫn học sinh giải nghĩa của một số từ khó như: “đạm bạc, tinh khiết”. Đó là cơ sở để học sinh chọn từ để  điền vào chỗ trống một cách phù hợp. Giáo viên cũng cần lưu ý cho học sinh là chọn các từ đã cho điền vào chỗ trống, mỗi chỗ trống chỉ điền một từ và mỗi từ chỉ được điền một lần (điền vào một chỗ trống). Khi học sinh xác định được yêu cầu, tự đọc thầm nội dung bài thì các em có thể thực hiện làm bài cá nhân vào Vở bài tập, một học sinh làm bài trên bảng phụ.

Sau khi học sinh đã điền được các từ vào chỗ trống giáo viên sẽ cho học sinh đọc bài làm, học sinh khác nhận xét và chốt bài làm đúng. 

“Bác Hồ sống rất giản dị. Bữa cơm của Bác đạm bạc như bữa cơm của mọi người dân. Bác thích hoa huệ, loài  hoa trắng tinh khiết. Nhà Bác ở là một ngôi nhà sàn khuất trong vườn Phủ Chủ tịch. Đường vào nhà trồng hai hàng râm bụt, hàng cây gợi nhớ hình ảnh miền Trung quê Bác. Sau giờ làm việc, Bác thường tự tay chăm sóc cây, cho cá ăn.”

          Tiếp theo giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh đọc đúng, đọc hay đoạn văn. Cuối cùng giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung của đoạn văn, củng cố kiến thức về mẫu câu và giáo dục kĩ năng sống:

+ Đoạn văn nói về ai? ( đoạn văn nói về Bác Hồ.)
+ Bác Hồ là một người thế nào? ( Bác sống rất giản dị).

+ Hãy đặt 1 câu theo mẫu Ai là gì? để giới thiệu về Bác Hồ.

+ Em cần làm gì để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ?

Để giúp học sinh thực hành tốt các bài tập thì bước đầu tiên giáo viên 
phải giúp học sinh nắm vững được yêu cầu, mỗi dạng bài tập có mức độ yêu cầu khác nhau đòi hỏi giáo viên có các hình thức để hướng dẫn giúp các em nắm vững được yêu cầu của từng dạng bài tập, từ đó các em có thể thực hiện yêu của bài tập một cách nhanh chóng và chính xác hơn, hiểu và nhớ lâu dạng 
bài tập này hơn.

4.2. Hướng dẫn học sinh làm mẫu.
          Thông thường thì tất cả các bài tập ở Sách giáo khoa đã có mẫu hoặc ví 
dụ kèm theo. Để hướng dẫn học sinh làm mẫu thì đối với các bài tập có mẫu, giáo viên cho học sinh phân tích mẫu để hiểu được cách làm. Đối với bài tập dạng bài mới, học sinh chưa nắm được cách làm, giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh một phần mẫu bằng cách giải miệng hoặc viết một phần hoặc cả bài tập( tùy độ dài, độ khó của bài tập).

* Ví dụ 1: Tìm các từ ngữ có tiếng “biển”:
                 (Bài tập 1, trang 64- Tiếng Việt 2 tập 2.)

M: tàu biển, biển cả


            Ở bài tập này, giáo viên cho học sinh đọc từ mẫu và xác định chủ điểm đang học. Sau đó, giáo viên phân tích từ mẫu “tàu biển” và “biển cả” như sau: đó là các từ gồm hai tiếng trong đó đều có tiếng “biển”. Từ “tàu biển” có tiếng “biển” đứng sau, từ “biển cả” có tiếng “biển” đứng trước. Tiếng “biển” ở đây có nghĩa chỉ vùng nước mặn rộng lớn thuộc chủ điểm Sông biển. Sau khi giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích từ mẫu, giáo viên tổ chức cho học sinh làm bài vào phiếu học tập như sau:



Tìm các từ ngữ có tiếng “biển”:


	Từ ngữ có tiếng “biển” đứng trước
	Từ ngữ có tiếng “biển” đứng sau

	……………………………………

……………………………………
	……………………………………

……………………………………




 Dựa vào các từ mẫu học sinh có thể tìm được các từ theo yêu cầu, trong trường hợp học sinh tìm được các từ có cấu tạo là một cụm từ như: biển xanh, biển lớn, biển rộng… thì giáo viên mở rộng cho học sinh đó không phải là một từ mà là một cụm từ nhưng vẫn có thể chấp nhận được với yêu cầu của đề bài là tìm các từ ngữ. 
           * Ví dụ 2: Hãy chọn tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây:

                                                          (Bài tập 2, trang 55- Tiếng Việt 2 tập 2.)

a. Dữ như….
c. Khỏe như…

b. Nhát như…..                            d. Nhanh như…

( thỏ, voi, hổ (cọp), sóc)

           Đối với bài tập này, học sinh đã được làm quen với bài tập thêm hình ảnh so sánh vào mỗi từ ở bài tập 2, trang 143- Sách Tiếng Việt 2 - tập 2. Trước hết giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện mẫu một phần. Ở phần a, giáo viên yêu cầu học sinh xác định từ “dữ” là từ chỉ gì? Từ “ như” là từ dùng để làm gì? Trong các con vật được cho trước, con vật nào có đặc điểm dữ ? Sau khi học sinh trả lời được các câu hỏi gợi ý, các em có thể chọn được từ thích hợp điền vào chỗ trống. Vậy dựa vào phần giáo viên làm mẫu, học sinh có thể hoàn thành được bài tập. Đối với học sinh có năng khiếu về Tiếng Việt, yêu cầu các em tìm được các từ chỉ con vật khác có thể điền vào chỗ trống.
Ví dụ 3: Trong các từ dưới đây, những từ nào nói lên phẩm chất của nhân dân 
Việt Nam ta?    
         anh hùng, cao lớn, thông minh, gan dạ, rực rỡ, cần cù, đoàn kết, vui mừng, anh dũng.

                                                   (Bài tập 3, trang 129- Tiếng Việt 2 tập 2.)
Bài tập này không có mẫu kèm theo nên nếu để học sinh tự thực hiện thì nhiều em sẽ xác định sai nghĩa các từ. Vì vậy, giáo viên tiến hành làm mẫu bằng cách giải nghĩa một số từ mới học sinh. Ví dụ: anh hùng là từ chỉ phẩm chất của những con người Việt Nam trong kháng chiến, lao động  không sợ nguy hiểm, khó khăn. Cao lớn là từ chỉ vóc dáng, hình dáng bên ngoài. Qua việc giải thích đó, học sinh có thể tìm được các từ theo yêu cầu, loại trừ các từ còn lại mà không bị sót từ.

4. 3. Hướng dẫn học sinh quan sát tranh
            Giải nghĩa bằng trực quan là biện pháp đưa ra các vật thật, tranh ảnh, … 
để giải nghĩa từ. Trực quan chiếm vị trí quan trọng trong giải nghĩa từ ở tiểu học vì nó giúp cho học sinh hiểu nghĩa một cách dễ dàng. Biện pháp này nên dùng ở các lớp đầu cấp. Tương ứng với biện pháp giải nghĩa bằng trực quan có các bài bài tập giải nghĩa bằng tranh vẽ. 

4.3.1. Đối với bài tập yêu cầu tìm sự tương ứng giữa từ với tranh (ảnh).

*Ví dụ 1: Chọn tên gọi cho mỗi người, mỗi vật, mỗi việc được vẽ  trong tranh.      
         (học sinh, nhà, xe đạp, múa, trường, chạy, hoa hồng, cô giáo)
(Bài tập 1, trang 8- Tiếng Việt 1, tập 1.)
*Ví dụ 2: Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó: nhanh, chậm, khỏe, trung thành.        
                                                            (Bài tập 1, trang 142- Tiếng Việt 1, tập 1.)
          Những bài tập này vừa có tác dụng giúp học sinh nhận biết “nghĩa biểu vật” của từ vừa có tác dụng giúp cho các em mở rộng, phát triển vốn từ. Đây là những bài tập dạy nghĩa đơn giản nhất. Khi hướng dẫn làm các bài tập dạng này, giáo viên cần hướng dẫn học sinh lần lượt đối chiếu từng từ cho sẵn với hình ảnh tương ứng. Học sinh đối chiếu đúng nghĩa là các em đã nắm được “nghĩa biểu vật” của từ.

4.3.2. Đối với dạng bài tập dựa vào tranh tìm từ tương ứng.

*Ví dụ 1: Tìm những từ chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, cáy cối) được vẽ dưới đây.

*Ví dụ 2: Các tranh dưới đây vẽ một số hoạt động của người. Hãy tìm từ chỉ mỗi hoạt động.

            Ở những bài tập này, từ cần tìm không cho sẵn, học sinh cần dựa vào tranh mà gọi tên sự vật, hoạt động. Vì vậy, khi hướng dẫn học sinh làm bài tập này giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tranh thật kĩ, suy nghĩ để tìm từ tương ứng đúng với sự vật, đúng với hoạt động đó.
4.3.3. Đối với những bài tập gọi tên các vật được vẽ ẩn trong các tranh.

            Ví dụ:  Tìm các từ chỉ đồ vật được vẽ ẩn trong tranh sau và cho biết mỗi vật dùng để làm gì.   (Bài tập 1, trang 90- Tiếng Việt 1, tập 1)

[image: image1]
            Đây là những bài tập vui với các tranh đố. Bài tập này cũng yêu cầu học sinh dựa vào hình ảnh của sự vật được vẽ trong tranh để tìm từ tương ứng. Song các sự vật được vẽ trong tranh không hiển hiện rõ ràng mà được ẩn giấu nên giáo viên cần hướng dẫn học sinh quan sát kĩ theo một trình tự nhất định (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới) và cần kết hợp với tưởng tượng mới nhận biết được. Những tranh ẩn này kích thích học sinh tìm tòi, gây hứng thú học tập cho các em. Vì vậy giáo viên không chỉ dừng lại ở việc cho học sinh quan sát và nêu được tên của các đồ vật được vẽ ẩn trong tranh mà còn cho các em lên chỉ trên tranh kết hợp với kể tên. Sau đó giáo viên sẽ cho học sinh quan sát tranh  (ảnh) của một số đồ vật trong thực tế mà học sinh ít gặp như : cái kiềng, cái thang…đồng thời giáo viên cũng kết hợp giáo dục kĩ năng sống cho các em
qua việc sử dụng những đồ dùng trong gia đình sao cho gọn gàng, ngăn nắp và vệ sinh.

4.3.4. Đối với những bài tập nói hoặc viết câu về người hoặc cảnh dựa vào tranh.

      Dạng bài tập này rèn cho học sinh kĩ năng quan sát và dựa vào ý mà các bức tranh gợi ra, đặt được câu đúng ngữ pháp, đúng nội dung tranh.

      Đề thực hiện tốt được bài tập này học sinh cần quan sát kĩ tranh để từ đó đặt câu đúng ngữ pháp, đúng nội dung tranh, tiến tới đặt được những câu văn hay. Và để khai thác sâu, chắc từng tranh thì với mỗi bức tranh giáo viên không chỉ hướng dẫn học sinh nói được một câu theo yêu cầu của bài mà cần hướng dẫn, gợi mở học sinh nói hoặc viết được nhiều câu với những cách diễn đạt khác nhau. Sau mỗi câu mà học sinh nêu, giáo viên cần hướng dẫn học sinh nhận xét, đánh giá và sửa câu ( nếu cần). Cuối cùng giáo viên sẽ viết lại các câu lên 
bảng và yêu cầu học sinh nhắc lại.
Ví dụ 1:  Hãy viết một câu nói về người hoặc cảnh vật trong mỗi tranh:

(Bài tập 3, trang 9- Tiếng Việt 2, tập 1.)

Tranh 1: 

Câu 1: Các bạn đang chơi trong công viên.

Câu 2: Lan cùng các bạn đang dạo chơi trong công viên.
Câu 3: Sáng chủ nhật, Lan cùng các bạn đi chơi công viên.

Tranh 2: 

Câu 1: Bạn Lan đang say sưa ngắm những bông hồng nhung.

Câu 2: Thấy bông hoa nở đẹp, Lan thích lắm.

Câu 3: Lan mải mê ngắm những bông hồng nhung đang khoe mình dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm.

Ví dụ 2: Mỗi tranh kể về một hoạt động của thiếu nhi kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ. Em hãy ghi lại hoạt động trong mỗi tranh bằng một câu.

(Bài tập 3, trang 104- Tiếng Việt 2, tập 1.)

Tranh 1: 
Câu 1: Các bạn thiếu nhi vào thăm lăng Bác.

Câu 2: Các bạn học sinh xếp hàng lần lượt vào thăm lăng Bác.

Câu 3: Một buổi sáng tháng năm, chúng em được cô giáo dẫn đi thăm lăng Bác.

Tranh 2:

Câu 1: Các bạn thiếu nhi dâng hoa trước tượng đài Bác.

Câu 2: Các bạn thiếu nhi dâng lên tượng đài Bác một lẵng hoa tươi thắm.
Câu 3: Để tỏ lòng biết ơn Bác, các bạn thiếu nhi dâng lẵng hoa tươi trước tượng đài Bác.

Câu 4: Các bạn thiếu nhi dâng lẵng hoa tươi trước tượng đài Bác để tỏ lòng biết ơn Bác.

4.4. Lựa chọn hình thức học tập thích hợp
Phân môn Luyện từ và câu được thiết kế thông qua hệ thống bài tập, găndo vậy nếu giáo viên không chuẩn bị hình thức, biện pháp dạy học thích hợp thì tiết học sẽ rập khuôn và trở nên nhàm chán, không kích thích hứng thú học tập của học sinh.

Căn cứ vào các loại bài tập, giáo viên có thể chọn lựa hình thức trình bày từng bài tập cho phù hợp: làm miệng, viết, làm cá nhân, làm theo nhóm hoặc tổ chức trò chơi học tập.

4.4.1. Đối với bài tập tổ chức dưới hình thức hoạt động cá nhân: 

Thông thường, đây là những bài tập yêu cầu một cách cụ thể như trả lời câu hỏi, nêu ý kiến, nhận xét…Yêu cầu về kiến thức không khó, đa số học sinh có khả năng làm được bài tập. Do vậy, giáo viên nên tạo điều kiện cho nhiều em

được trình bày, nhất là đối với học sinh còn chậm, khuyến khích các em trình

bày trước để các bạn có cơ hội bổ sung, sửa chữa. 

Ví dụ 1: Em chọn từ ngữ nào điền vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh?                                      
- Cháu…… ông bà.

- Con……. cha mẹ.

- Em……… anh chị.

                                             (Bài tập 2, trang 99 - Tiếng Việt 2 tập 1)
Đối với bài tập này sử dụng ngữ liệu là câu có cấu tạo đơn giản, từ ngữ gần gũi với vốn sống của học sinh. Sau khi hướng dẫn học sinh xác định yêu cầu bài tập, giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động cá nhân. Học sinh nêu miệng câu của mình, học sinh khác nhận xét, nêu từ khác có thể điền. Giáo viên ghi các đáp án của học sinh, sau đó chốt các đáp án đúng, sửa lại các đáp án chưa đúng và giải thích để khắc sâu cho học sinh.

Ví dụ: từ “ quý mến” chỉ dùng để chỉ tình cảm của anh, (chị, em) hoặc bạn bè với nhau mà không dùng để chỉ tình cảm với những người bậc trên như ông bà, bố mẹ.

4.4.2. Đối với bài tập làm việc theo nhóm: 

Thường áp dụng cho những bài tập tương đối trừu tượng có tính khái quát; bài tập phải giải quyết nhiều đơn vị kiến thức, đòi hỏi có sự thảo luận, trao đổi, bàn bạc để có câu trả lời.

Ví dụ 1: Ghép các tiếng sau thành những từ có hai tiếng:  yêu , thương, 
quý, mến, kính.                          
                                                 (Bài tập 1, trang 99- Sách Tiếng Việt 2, tập 1.)
Đối với bài tập này, giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm 6, yêu cầu mỗi học sinh trong nhóm viết một từ ghép được vào bảng nhóm. Đại diện từng nhóm trình bày bài làm của nhóm trên bảng. Giáo viên kiểm tra các từ của từng nhóm, đánh dấu các từ đúng. Tuyên dương khen ngợi nhóm tìm được nhiều từ đúng nhất. Qua hoạt động này, phát huy được tính tích cực của học sinh, mọi học sinh trong nhóm đều phải suy nghĩ làm việc, tạo không khí thi đua trong lớp học.

Ví dụ 2: Hãy chọn tên các loài chim thích hợp với mỗi chố trống dưới đây: 
a) Đen như …                                                    d) Nói như …
	b) Hôi như …

c) Nhanh như ......
	            e) Hót như …

      ( vẹt, quạ, khướu, cú, cắt)


                                              (Bài tập 2, trang 36 – Sách Tiếng Việt 2, tập 2.)

      Ở bài tập này đòi hỏi học sinh cần dựa vào đặc điểm riêng của từng loài chim điền vào chỗ trống cho đúng để tạo thành các câu thành ngữ. Vì vậy giáo viên cho học sinh thảo luận trong nhóm bàn trong thời gian 3 phút để hoàn thành bài tập. Sau đó đại diện các nhóm sẽ đọc bài làm, các nhóm khác sẽ nhận xét và giáo viên là người chốt đáp án đúng. Giáo viên sẽ cho học sinh đọc lại các câu thành ngữ đó rồi mới hướng dẫn học sinh hiểu nghĩa của từng câu bằng cách dẫn dắt học sinh trả lời một số câu hỏi:

- Vì sao người ta nói : “ Đen như quạ”? ( Vì con quạ có bộ lông màu đen).

- Thành ngữ : “ Hôi như cú” dùng để khen hay để chê? (Để chê những người vệ sinh không sạch sẽ và có mùi hôi). Từ đó giáo viên cần kết hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh cần biết giữ vệ sinh cá nhân sao cho sạch sẽ.

- Với thành ngữ : “ Nói như vẹt” giáo viên yêu cầu học sinh đặt câu với thành ngữ này.

- “ Hót như khướu”  (Khướu là loài chim có tiếng hót thế nào? )
- Với thành ngữ  “nhanh như cắt” giáo viên cho học sinh xem một đoạn clip về 
cách săn mồi của loài chim này. Ngoài những thành ngữ có tên các loài chim có 
trong bài giáo viên yêu cầu học sinh tìm thêm các thành ngữ khác có tên các loài chim. Và cuối cùng giáo viên nhấn mạnh cho học sinh về tác dụng của các thành ngữ này: dùng để khen hoặc để chê con người trong sinh hoạt hằng ngày nên các em cần vận dụng thành ngữ này cho đúng trong khi nói hoặc viết để câu văn thêm sinh động.

4.4.3. Đối với bài tập sử dụng hình thức trò chơi học tập: 

Trò chơi học tập là hình thức học tập tạo cho lớp học sinh động và hấp dẫn hơn, tạo hứng thú học tập cho học sinh.  Trò chơi học tập được tổ chức với bài tập có nhiều đơn vị kiến thức đòi hỏi nhiều học sinh tham gia.

Ví dụ: Đặt câu theo mẫu Ai là gì? (Bài tập 3, trang 44 - Tiếng Việt 2 tập 1.)
a. Giới thiệu trường em.

b. Giới thiệu một môn học em yêu thích.

c. Giới thiệu làng (xóm, bản, ấp, buôn, sóc, phố) của em.

Thay vì gọi học sinh đặt câu theo mẫu, sau đó học sinh khác nhận xét thì 
để hấp dẫn và hứng thú học sinh, giáo viên tổ chức trò chơi: “Phóng viên”. Phóng viên báo Nhi Đồng đến thăm lớp ta thì tiết học vui, sinh động và lôi cuốn hơn. Ngoài ra điều này còn tập cho các em tự tin, mạnh dạn hơn trong lời nói của mình, trong giao tiếp với bạn bè, với khách lạ.

Nói tóm lại, để đạt được hiệu quả như mong muốn thì khi giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân, theo nhóm, làm việc cả lớp, tổ chức trò chơi học tập…phải chú ý, tùy vào điều kiện cụ thể mà có biện pháp thích hợp nhằm tạo điều kiện cho tất cả các em đều làm việc, đều được hoạt động, đều được bộc lộ và phát triển. Đối với những em học chậm không dám giơ tay, ngại nói, sợ nói sai nên còn e dè, rụt rè. Khi đó, giáo viên thường xuyên khuyến khích các em đó đứng lên bày tỏ ý kiến của mình, học sinh nói sai, giáo viên không nên trách mắng các em. Vì có nói sai giáo viên mới biết được sự tiếp thu bài của các em. Từ đó, giáo viên mới có thể điều chỉnh cách dạy của mình và dạy như thế nào để các em dễ hiểu hơn. Để động viên các em, cuối tuần giáo viên tuyên dương và thưởng cho các em về sự cố gắng học tập của em, em sẽ thích học, tự tin và mạnh dạn hơn. Tuyên dương các học sinh có câu trả lời đúng, có ý tưởng hay, các em trung bình nên học tập theo. Ngoài ra giáo viên còn động viên các em mở rộng kiến thức nhiều hơn nữa bằng cách tìm đọc sách báo, thơ, truyện ngắn dành cho thiếu nhi.

4.5. Hình thành cho học sinh kĩ năng hệ thống hóa vốn từ
    Sách Tiếng Việt 2 thể hiện rõ quan điểm dạy học giao tiếp và tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh, chính vì vậy trong quá trình dạy - học phân môn Luyện từ và câu, giáo viên cần tổ chức các hoạt động sao cho mỗi học sinh đều được hoạt động từ đó các em sẽ được bộc lộ khả năng dù là nhỏ nhất. Tổ chức hướng dẫn học sinh tự tìm từ và hệ thống hóa được vốn từ theo chủ điểm là một việc làm quan trọng. Nó tạo điều kiện cho học sinh được hoạt động một cách tích cực cả về khả năng giao tiếp, thái độ học tập... Để thực hiện được việc làm này không khó song đòi hỏi giáo viên phải chuẩn bị bài thật chu đáo mới có thể thực hiện được thành công.

Ví dụ 1: Tìm từ chỉ đặc điểm của người và vật: 
a) Đặc điểm về tính tình của một người.

b) Đặc điểm về màu sắc của một vật.

                                                         ( Bài tập 2, trang 122 - Tiếng Việt 2 tập 1.)
- Với phần a, giáo viên yêu cầu học sinh tìm các từ chỉ những đức tính tốt, các từ chỉ đức tính xấu.

+ Những từ chỉ đức tính tốt: ngoan, ngoan ngoãn, hiền, hiền lành, thật thà, chăm chỉ, nhân hậu …
+ Những từ chỉ đức tính xấu: hư, lười biếng, giả dối, độc ác…
+ Sau khi học sinh tìm được các từ đó giáo viên sẽ cùng học sinh giải nghĩa một số từ một cách linh hoạt để từ đó học sinh biết cách sử dụng từ đúng với văn cảnh.

- Với phần b, giáo viên hướng dẫn học sinh tìm các từ chỉ màu sắc theo các nhóm : cùng chỉ màu đỏ, cùng chỉ màu vàng, cùng chỉ màu xanh, cùng chỉ màu trắng... nhưng với sắc độ khác nhau.

+ Các từ cùng chỉ màu đỏ: đỏ chót, đỏ ối, đỏ rực, đỏ đọc, đỏ tươi…
+ Các  từ cùng chỉ màu vàng: vàng ươm, vàng úa, vàng sậm…
+ Các từ cùng chỉ màu xanh: xanh tươi, xanh non, xanh biếc, xanh ngắt…
+ Các từ cùng chỉ màu trắng: trắng muốt, trắng phau, trắng tinh… 
- Khi học sinh tìm được các từ giáo viên sẽ hướng cho học sinh biết cách dùng các từ đó trong từng tình huống cụ thể. Cùng để chỉ màu xanh nhưng với các sự vật khác nhau thì cách dùng các từ đó cũng khác nhau. 

Ví dụ: Chỉ màu xanh của cây cối : xanh non, xanh biếc, xanh tươi…; chỉ màu xanh của bầu trời : xanh ngắt…
Ví dụ 2: Tìm những từ chỉ nghề nghiệp mà em biết.
                                                       ( Bài tập 2, trang 129 - Tiếng Việt 2 tập 2.)
· Đối với bài tập này, giáo viên cho học sinh sẽ cho học sinh kể về những

nghề nghiệp mà học sinh biết theo khả năng. Sau đó giáo viên sẽ hướng dẫn 
học sinh kể thêm các nghề theo yêu cầu như sau:
+ Tìm các từ chỉ nghề nghiệp trong đó có tiếng “ thợ” . Từ đó học sinh sẽ phát huy tính tích cực của bản thân bằng cách tìm được một số từ như: thợ mộc, thợ điện, thợ nước, thợ nề, thợ rèn, thợ cơ khí, thợ xây, thợ may, …
+ Tìm các từ chỉ nghề nghiệp trong đó có tiếng “ nhà” , học sinh sẽ tìm các từ chỉ nghề nghiệp như: nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch, nhà thiết kế thời trang, nhà giáo, …
- Và với mỗi nghề nghiệp học sinh nêu được giáo viên sẽ vận dụng vốn hiểu biết của học sinh bằng cách cho học sinh nêu được công việc của mỗi nghề nghiệp đó. Như cùng để chỉ những người làm công việc giảng dạy nhưng ở các trường phổ thông thì gọi là “ giáo viên” còn ở các trường chuyên nghiệp thì gọi là “ giảng viên”. Để từ đó học sinh biết cách sử dụng từ đúng với văn cảnh. Giáo viên cũng đồng thời giáo dục thái độ đối với mỗi nghề cho học sinh.
5. Kết quả

        Sau khi áp dụng sáng kiến này, tôi lại ra chung đề khảo sát cho hai lớp 2E và 2G năm học 2016 – 2017.
- Đề bài:
Bài 1: Tìm 4 từ có tiếng “biển”
Bài 2: Tìm từ chỉ tình cảm thích hợp điền vào chỗ chấm để tạo thành câu hoàn chỉnh.
a) Các cháu thiếu nhi rất…………..Bác Hồ.

b) Bác Hồ rất……………..thiếu nhi.
Bài 3: Xếp tên các con vật sau vào nhóm thích hợp: 
(chó, cá trắm, hổ, mèo, ong, gà, sóc, sư tử, sao biển, trâu, rùa, nai, ếch, ba ba, ngựa vằn.)

	Loài vật nuôi trong nhà
	Loài vật nguy hiểm
	Loài vật sống dưới nước
	Loài vật không nguy hiểm

	
	
	
	


Bài 4: 
a) Chỉ tình cảm của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Bác Hồ.

b) Đặt câu với 1 từ em vừa tìm được ở phần a.

Bài 5: Tìm 1 từ chỉ đặc điểm của một loài vật em yêu quý và đặt câu với từ em tìm được.

          * Cách đánh giá: 

 Bài 1: 2 điểm                        Bài 3: 3 điểm   

 Bài 2: 1 điểm                        Bài 4: 2 điểm

 Bài 5: 2 điểm
	Lớp
	Sĩ số
	9 - 10
	7 - 8
	5 - 6
	Dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2G

(Lớp thực nghiệm)
	35
	30
	85,7
	5
	14,3
	0
	
	0
	

	2E

(Lớp đối chứng)
	35
	11
	31,4
	17
	48,6
	7
	20
	0
	


        Tôi đã áp dụng các biện pháp hướng dẫn cho học sinh lớp 2 làm tốt các bài tập về tạo lập từ và câu trong các tiết Luyện từ và câu tại lớp 2G ( năm học 2016 - 2017). Kết quả cho thấy khả năng tạo lập từ và viết câu của học sinh được nâng cao. Từ việc các em không chỉ hiểu nghĩa của từ mà còn biết sử dụng từ đúng với văn cảnh và viết câu văn giàu hình ảnh. Mặc dù chất lượng  khảo sát trước khi thực nghiệm của hai lớp trên là tương đương nhau. Từ đó, tôi càng khẳng định sáng kiến trên của tôi đã đạt được hiệu quả.   

KẾT LUẬN
1. Kết luận

Qua việc tìm hiểu và thực nghiệm sáng kiến: "Hướng dẫn học sinh lớp 2 làm dạng bài tập về tạo lập từ và câu", tôi rút ra bài học kinh nghiệm sau:

- Giáo viên cần nắm rõ nội dung các bài tập về tạo lập từ và câu được học trong chương trình.

- Xác định mục tiêu cần đạt của những bài tập và mục tiêu của tiết học để lựa chọn phương pháp cho phù hợp.

- Phải chính xác hóa vốn từ, giúp học sinh hiểu nghĩa của từ một cách chính xác, nhất là những từ ngữ thu nhận được thông qua cách giao tiếp tự nhiên, đồng thời giúp học sinh nắm được nghĩa của từ mới.

- Phải tích cực hóa vốn từ, giúp học sinh biết sử dụng từ ngữ vào trong nói, viết. Nghĩa là giúp các em chuyển hóa những từ đã tiếp nhận vào phát ngôn một cách “chuẩn mực” nhằm phát triển kĩ năng, kĩ xảo sử dụng từ. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong dạy học từ ngữ.

- Giáo viên cần lắng nghe ý kiến của học sinh, tôn trọng những thắc mắc của các em, không nên bỏ qua hoặc giải thích một cách áp đặt những thắc mắc đó. Coi những thắc mắc đó là những tình huống có vấn đề mà khi giải quyết nó học sinh sẽ được củng cố khắc sâu thêm nội dung bài học.

Trên thực tế kiến thức về lí thuyết và kĩ năng, kĩ xảo luôn có sự liên quan chặt chẽ với nhau, bổ trợ cho nhau. Tuy nhiên với khả năng nhận thức của học sinh lớp 2, sách giáo khoa đã lựa chọn hình thức thông qua hệ thống bài tập để hình thành những cơ sở ban đầu cho kiến thức về từ được xây dựng sau này. Trong quá trình dạy học giáo viên cần chú ý đặc điểm này để lựa chọn hình thức, phương pháp lên lớp cho phù hợp, đảm bảo tính liên thông của môn học giữa các lớp học, bậc học.

Ngoài việc tạo điều kiện cho học sinh học và thực hành, giáo viên còn phải rất khó khăn trong việc lựa chọn phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình. Bản thân tôi luôn suy nghĩ, sáng tạo, tìm đủ mọi hình thức, mọi biện pháp để sao cho học sinh hứng thú học, tiếp thu kiến thức để áp dụng vào thực tiễn. Để đáp ứng được điều này đòi hỏi giáo viên phải hết sức lưu ý, tạo điều kiện cho tất cả mọi thành viên trong lớp đều hoạt động, tham gia một cách tích cực. Tổ chức trò chơi học tập gây hứng thú cho học sinh để lớp học sinh động hấp dẫn, lôi cuốn các em tham gia học. Tuy nhiên không phải bài tập nào cũng có thể tổ chức trò chơi.

Thực tế qua việc dạy Luyện từ và câu nói chung, dạy các bài tập về tạo lập từ và câu ở lớp 2 theo chương trình mới nói riêng, tôi thiết nghĩ sẽ có rất nhiều điều cần bổ sung. Tôi nghĩ các biện pháp mà tôi nêu trên sẽ giúp ích một phần không nhỏ cho các em học sinh ở lớp tôi.
Việc tìm hiểu và đưa ra một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 2 làm dạng bài tập về tạo lập từ và câu đã giúp cho bản thân tôi có thêm một số kinh nghiệm trong việc lựa chọn phương pháp và hình thức dạy các bài tập về tạo lập từ và câu có hiệu quả. Thực sự với tôi, sáng kiến này đã góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong phân môn Luyện từ và câu.

       Với các biện pháp dạy học tôi đã trình bày ở trên có thể áp dụng vào giảng dạy cho tất cả các đối tượng học sinh. Những biện pháp này không chỉ áp dụng riêng đối với học sinh khối lớp 2 mà còn có thể vận dụng được đối với học sinh lớp 3 khi dạy các dạng bài về tạo lập từ và câu.

2. Khuyến nghị 

 *Nhà trường: Quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất: bàn ghế đúng quy 
cách, đủ ánh sáng, đủ đồ dùng dạy học và các phương tiện dạy học hiện đại,… thư viện cung cấp sách báo cho giáo viên và học sinh.

- Đảm bảo đủ điều kiện để dạy 2 buổi/ ngày.

  * Giáo viên: Cần nắm vững vai trò của từ và câu, các dạng bài về tạo lập từ và câu trong dạy học môn Tiếng Việt. Chuẩn bị chu đáo về kế hoạch, đồ dùng dạy học trước khi lên lớp. Luôn nhiệt tình, hăng say trong giảng dạy. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Luôn tìm tòi, khai thác và áp dụng các biện pháp dạy học phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo điều kiện để mọi đối tượng học sinh trong lớp đều được hoạt động một cách tích cực.
     *Học sinh: Cần tích cực, chủ động trong hoạt động học tập. Luôn có ý thức tự giác, chủ động trong việc tiếp thu kiến thức. Biết học hỏi, tương trợ giúp đỡ bạn, lắng nghe và nhận xét ý kiến của bạn. Mạnh dạn đưa ra ý kiến thắc mắc về những vấn đề chưa hiểu trong nội dung bài học và trong hoạt động giao tiếp hàng ngày để giáo viên và các bạn hợp tác giải quyết.
PHỤ LỤC

Giáo án minh họa                                   

                                                     LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết 22:    TỪ NGỮ VỀ LOÀI CHIM. DẤU CHẤM - DẤU PHẨY

I. Mục tiêu:

- HS nhận biết đúng tên một số loài chim vẽ trong tranh (BT1), điền đúng tên loài chim đã cho vào chỗ trống trong các câu thành ngữ (BT2); Đặt đúng dấu phẩy, dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn (BT3).

- Rèn kỹ năng tìm từ, sử dụng từ và dấu câu phù hợp.

- Bồi dưỡng cho HS thói quen dùng từ, sử dụng dấu câu đúng.

II. Chuẩn bị:  - Giáo án điện tử
III. Các hoạt động dạy học: 

A. Kiểm tra: 

- HS nghe hát bài: “Chim vành khuyên”.

  ?Hãy kể tên các loài chim được nhắc đến trong bài hát.

- Các loài chim nhắc đến trong bài hát: vành khuyên, chào mào, sơn ca, chích 

chòe, sáo nâu.

 ?Em học được đức tính đáng quý gì của chim vành khuyên.

B. Bài mới: 

  Giới thiệu bài    

	 1. Hướng dẫn HS làm bài tập

Bài 1: 

- GV hướng dẫn HS đọc và xác định yêu cầu của bài: nói tên các loài chim trong tranh.
- Yêu cầu HS quan sát tranh trên màn hình và thực hiện yêu cầu.

- Yêu cầu HS đọc lại tên các loài chim

- GV chốt đáp án đúng và HS đối chiếu bài làm với đáp án.

+ Đáp án:1. chào mào; 2. chim sẻ; 3.  cò; 4. đại bàng; 5. vẹt; 6. sáo sậu; 7. cú mèo. 

- Giới thiệu: chim sẻ là loài chim nhỏ bé, sống thành đàn, thức ăn của chúng là thóc hoặc hạt kê; Đại bàng là loài chim lớn, thường sống ở vùng núi.

- GV hỏi HS:

? Chim chào mào có đặc điểm nổi bật gì về hình dáng?

? Sáo sậu còn được gọi là gì?

? Chim cú mèo có đặc điểm nổi bật gì về hình dáng?

- GV giới thiệu thêm: Chim cú mèo còn gọi là chim cú. Loài chim này thường tiết ra mùi rất hôi.

- Yêu cầu HS phân loại các loài chim theo nhóm:

+ Loài chim gọi tên theo hình dáng.

+ Loài chim có tiếng hót hay.

+ Loài chim biết bắt chước tiếng của con người.

? Hãy kể tên các loài chim khác mà em biết. 

- GV cho HS quan sát tranh và giới thiệu về loài chim đà điểu(loài chim lớn nhất) và chim ruồi- chim hút mật ( loài chim nhỏ nhất).

? Em thích loài chim nào nhất? Hãy đặt 1 câu nói về loài chim đó.

- GV chốt: Qua bài tập 1 các em đã biết về một số loài chim và đặc điểm nổi bật của từng loài.Vận dụng kiến thức đó để điền tên loài chim phù hợp với mỗi chỗ chấm ở Bài 2.
Bài 2: 

- GV hướng dẫn HS đọc và phân tích yêu cầu của bài.

- Chia nhóm, yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn để điền tên các loài chim phù hợp với mỗi chỗ chấm

- Gọi HS đọc và chữa bài. 

- GV chốt bài làm đúng:

  a) đen như quạ            d) hót như khướu

  b) nói như vẹt             e) nhanh như cắt

 c) hôi như cú

- GV yêu cầu HS đọc lại các câu thành ngữ.

 - GV hướng dẫn HS giải nghĩa 1 số câu thành ngữ.

+ HS1: Vì sao người ta lại nói “ Đen như quạ”

 + HS 2: Vì con quạ có màu đen.  …. 

- GV chốt ý nghĩa của từng câu thành ngữ và liên hệ giáo dục kĩ năng sống: cần giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

- GV yêu cầu HS tìm thêm 1 số câu thành ngữ có tên các loài chim.

- GV giới thiệu thêm 1 số thành ngữ và nêu ý nghĩa:

+ Lủi như cuốc 

+ Gầy như cò hương.

- GV yêu cầu HS đọc lại các câu thành ngữ.

- GV nhắc HS học thuộc các câu thành ngữ và sử dụng thành ngữ cho phù hợp với từng tình huống.

 Bài 3: 

- Gọi 1 đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS xác định đúng yêu cầu của bài: điền dấu chấm hay dấu phẩy trước sau đó viết lại đoạn văn.

- GV nhận xét 1 số bài làm của HS.

- GV yêu cầu HS giải thích lí do điền dấu chấm, dấu phẩy.

+ Dấu chấm dùng để làm gì?

+ Sau dấu chấm cần viết thế nào?

+ Vì sao ô trống 2, 3 lại điền dấu phẩy?

- GV chốt:  điền dấu câu cần dựa vào nghĩa của câu và hình thức chữ viết.

?Khi đọc đoạn văn có dấu chấm, dấu phẩy em đọc thể nào?

- Gọi 1 HS đọc đoạn văn. 

? Nêu nội dung đoạn văn.

? Đặt tên cho đoạn văn.

 * Củng cố 

- HS nhắc lại nội dung bài.

- GV yêu cầu HS liên hệ và giáo dục kĩ năng sống.

C. Dặn dò: 

- Nhận xét tiết học. 

- Nhắc HS về ôn lại bài.

- Chuẩn bị bài: Từ ngữ về muông thú. Đặt và TLCH : Như thế nào?
	- HS đọc và xác định yêu cầu.

- HS quan sát tranh, viết tên các loài chim ứng với từng tranh trong Vở BTTV.

- 1HS nêu tên các loài chim; HS khác nhận xét.

- 2HS lên chỉ tranh và nói tên loài chim.

- HS nghe.

- Trên đầu có một túm lông như chiếc mào, phần lông đuôi cũng có một túm lông màu đỏ.

- Chim sáo.

- Mặt của loài chim này giống mặt của con mèo.

* Nối tiếp nhau kể tên các loài chim. 

- chào mào, cò, đại bàng, cú mèo

- sáo sậu

- vẹt

- HS kể nối tiếp.

- HS quan sát tranh trên màn hình.

* HS đặt và xác định câu theo mẫu.

- HS đọc và xác định yêu cầu.

- HS thảo luận trong 3 phút và thực hiện làm phiếu bài tập.

- Đại diện nhóm đọc bài làm.

- Nhóm khác nhận xét.

- HS đọc cá nhân, đồng thanh.

* HS nêu một vài câu thành ngữ khác nói về các loài chim và nêu tình huống sử dụng hoặc nêu nội dung.

- HS đọc lại.

- 1 HS đọc bài thành tiếng, cả lớp đọc thầm.

- HS xác định đúng yêu cầu.

- Thực hiện làm bài.

- HS đọc bài làm. HS khác nhận xét.

- Hết câu phải dùng dấu chấm. 

- Sau dấu chấm chữ cái đầu của câu sau phải viết hoa.

- Để tách các từ ngữ chỉ hoạt động khi đứng cạnh nhau.

- Cần nghỉ hơi sau dấu chấm và ngắt hơi sau dấu phẩy.

- 1HS đọc lại đoạn văn, lớp đọc thầm.

+ Tình bạn thân thiết của Diệc và Cò.

- HS đặt tên cho đoạn văn.

- 1 HS nhắc lại nội dung bài.

- HS liên hệ cần bảo vệ các loài chim.
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